
Bộ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐẢNG CỔNG NGHÊ THỐNG TIN TP HCM

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN CAO ĐẢNG LIÊN THÔNG KHÓA 21 ĐÉN KHÓA 22 
CÒN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NH 2022-2023

__________ ( TÍNH ĐÃ NỘP HỌC PHÍ ĐÉN HÉT NGÀY 21 THÁNG 06 NĂM 2023)_________________

Mã 
sinh viên

Họ đệm Tên Lớp học
Số tiền 

phải thu trong kỳ 
này

Tiền đã thu 
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Tiền đã 
hoàn trong 

kỳ này

Tiền dư kỳ 
trước phân bổ 

cho kỳ này

Nợ còn lại trong 
ky

Ghi
chú

601210007 Huỳnh Minh Sơn CL21CT1 2,700,000 2,700,000

601220021 Trần Anh Kiệt CL22CT1 3,600,000 3,600,000

601220013 Nguyễn Anh Hào CL22CT2 2,250,000 2,250,000 -

601220003 Đặng Đình Long CL22CT2 4,500,000 - 4,500,000

601220026 Nguyễn Phi Hoàng Long CL22CT2 2,250,000 2,250,000

601220029 Lê Nhặt Trường CL22CT2 4,950,000 900,000 4,050,000

610220002 Nguyễn Thành Khoa Đâng CL22DH1 900,000 900,000

610220008 Võ Tường Linh CL22DH1 900,000 900,000

CỘNG 22,050,000 - 900,000 21,150,000


